
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

KHOA MÔI TRƯỜNG

STT
Mã Học 

Viên
Họ Tên Phái BT1 BT2 CK TK Ghi chú

20% 20% 60% 100%

1 12260649 Châu Nguyễn Ngân Hà Nữ 9 9 5,5 7

2 12260667 Hoàng Thu Nam Nữ

3 12260669 Huỳnh Thị Thảo Nguyên Nữ 9 9 7 8

4 12260670 Nguyễn Lê Yến Nhi Nữ 9 8 6,5 7,5

5 12260672 Nguyễn Thị Thúy Oanh Nữ 7 9 5,5 6,5

6 12260680 Đỗ Thị Thu Thi Nữ 6 6 5 5,5

7 12260683 Trần Ngọc Thanh Thủy Nữ 9 9 7 8

8 91226001 Trịnh Thị Mai Trang Nữ 7 8 5,5 6,5

9 12260677 Đoàn Duy Tân Nam 6 8 5 6

10 12260691 Nguyễn Lê Vương Nam 8 8 5,5 6,5

11 09263001 Xaysana Chone Nam 7 7 4 5
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